TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 31/2013/NĐ-CP
( Bản sửa đổi, bổ sung ngày 24/6/2015)

____________________

	STT
	Nội dung sửa đổi
	Nghị định 31/2013/NĐ-CP
	Dự thảo sửa đổi
	Giải trình

	1
	Điều 6

Sửa đổi nội dung
	Điều 6. Căn cứ xác nhận

1. Người hoạt động cách mạng còn sống thì căn cứ một trong các giấy tờ sau:

a)

b)

c)

2. Người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần.....

a)

b)

c)

đ)

3. Đối với người...
	Điều 6. Căn cứ xác nhận 

Xác nhận người hoạt cách mạng trước ngày 01/01/1945 căn cứ một trong những giấy tờ sau:

a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1962 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;
b) Lý lịch khai trong Cuộc vận động bảo vệ Đảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW ngày 01 tháng 3 năm 1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III);

c) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 và người hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975;

d) Hồ sơ của người đã được khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập;
đ) Hồ sơ liệt sĩ;
e) Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên, được các cơ quan Đảng cấp tỉnh thẩm định và đã xuất bản;
g) Hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.
	Thống nhất điều kiện xác nhận đối với người còn sống và người đã hy sinh, từ trần – tránh thắc mắc trong dư luận.

	2
	Điều 7

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1
	Điều 7. Thủ tục hồ sơ

1.

a) Viết bản khai về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền.

b) Gửi bản khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 6 của Nghị định này đến các cơ quan sau để công nhận:

...
	Điều 7. Thủ tục hồ sơ

1.

a) Viết bản khai về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; gửi bản khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 6 của Nghị định này đến Ban Tổ chức huyện, quận, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp ủy huyện).

Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền.

b) Cấp ủy huyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ và lập danh sách tổng hợp những trường hợp đủ điều kiện kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điểm a Điều này đến các cơ quan sau để công nhận:

...
	Bổ sung trách nhiệm của cấp ủy huyện trong việc thẩm định hồ sơ.

	3
	Điều 12

Sửa đổi nội dung Điều 12
	Điều 12. Căn cứ xác nhận

1. Người hoạt động cách mạng còn sống thì căn cứ một trong các giấy tờ sau:

a)

b)

c)

2. Người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần.....

a)

b)

c)

đ)

3. Đối với người...
	Điều 12. Căn cứ xác nhận

Xác nhận người hoạt cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 căn cứ một trong những giấy tờ sau:

a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1969 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;
b) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 và người hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975;

c) Hồ sơ của người đã được khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập;
d) Hồ sơ liệt sĩ;
đ) Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên, được các cơ quan Đảng cấp tỉnh thẩm định và đã xuất bản;
g) Hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.
	Thống nhất điều kiện xác nhận đối với người còn sống và người đã hy sinh, từ trần – tránh thắc mắc trong dư luận.

	4
	Điều 13

Sửa đổi Khoản 1
	Điều 13. Thủ tục hồ sơ

1.

a) Viết bản khai về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền;

b) Gửi bản khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 của Nghị định này đến các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này.
	Điều 13. Thủ tục hồ sơ

1.

a) Viết bản khai về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; gửi bản khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 của Nghị định này đến Ban Tổ chức huyện, quận, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp ủy huyện).

Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền.

b) Cấp ủy huyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ và lập danh sách tổng hợp những trường hợp đủ điều kiện kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điểm a Điều này đến các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này.
	Bổ sung trách nhiệm của cấp ủy huyện trong việc thẩm định hồ sơ.

	5
	Điều 20
- Sửa đổi Điểm d: 2 phương án


	Điều 20. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng

6. Thời điểm hưởng

b) Người hy sinh trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;

d) Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định;
	Điều 20. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng

6. Thời điểm hưởng

b) Người hy sinh trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;

d1) Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nếu được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ thống nhất đề nghị thì được hưởng chế độ ưu đãi như vợ hoặc chồng liệt sĩ kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định;

Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà người chồng hoặc người vợ đó làm việc dưới chế độ cũ, đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi hoặc có hành động chống phá cách mạng thì không thuộc diện xem xét hưởng chế độ ưu đãi.

d2) Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác được hưởng chế độ ưu đãi như vợ hoặc chồng liệt sĩ kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định;

Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà người chồng hoặc người vợ đó làm việc dưới chế độ cũ, đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi hoặc có hành động chống phá cách mạng thì không thuộc diện xem xét hưởng chế độ ưu đãi
	

	6
	Điều 23

- Sửa đổi Khoản 1 
	Điều 23. Chế độ ưu đãi

1. Trợ cấp một lần.


	Điều 23. Chế độ ưu đãi

1. Trợ cấp một lần đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng.

Bà mẹ được phong tặng nhưng đã chết mà chưa hưởng chế độ thì thực hiện trợ cấp một lần như trường hợp được truy tặng.
	Tránh hiểu nhầm bà mẹ VNAH còn sống có trợ cấp một lần. 
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	Điều 42

- Sửa đổi Điểm a Khoản 6 

- Sửa đổi Điểm b Khoản 6 

Điều 42- Sửa đổi Điểm c Khoản 6 
	Điều 42.

6. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được công nhận và đang hưởng chế độ trước ngày 01/9/2012 thì thực hiện như sau:

a) Nếu đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì tiếp tục hưởng theo chế độ hiện hưởng

b) Nếu đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% và trong biên bản giám định y khoa đã xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì chuyển hưởng trợ cấp hàng tháng theo các mức quy định tại Điểm 1, Điểm b, Điểm c Khoản 1 điều này từ ngày 01/01/2013.

c) Nếu đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% và chưa được xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì tạm thời được bảo lưu mức trợ cấp đang hưởng. Trong thời gian bảo lưu, những trường hợp có nguyện vọng được giám định thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền và ra quyết định điều chỉnh trợ cấp theo các mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.
	Điều 42.

6.  Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được công nhận và đang hưởng chế độ trước ngày 01/9/2012 thì thực hiện như sau:

a) Nếu đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng các chế độ ưu đãi như đối với người suy giảm khả  năng lao động từ 81% trở lên.

b) Nếu đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% và trong biên bản giám định y khoa đã xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% -80% thì chuyển hưởng trợ cấp theo mức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này, các trường hợp còn lại được chuyển hưởng trợ cấp theo mức quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Đối với những trường hợp được điều chỉnh hưởng trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động từ 41% - 60%,  đồng thời mắc bệnh, tật theo quy định về danh mục bệnh, tật của Bộ Y tế, nếu có nguyện vọng đi giám định thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền và ra quyết định điều chỉnh trợ cấp theo các mức quy định tại Khoản 1 Điều này từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.


	Đảm bảo công bằng, hợp lý
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	Điều 52

- Bổ sung Khoản 4 
	Điều 52. Chế độ ưu đãi

1. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945 được hưởng chế độ ưu đãi từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định:
a) 

b) 
2. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến; người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến được hưởng chế độ ưu đãi từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định:
a) 

b) 
3. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến; người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến được hưởng:
a) 
b) 
	Điều 52. Chế độ ưu đãi

1.

2.

3.

4. Người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.


	Đảm bảo thực hiện chính sách phù hợp giữa người còn sống và người đã chết
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	Điều 61

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3
	Điều 61. Kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ

1.

2. Ngân sách Trung ương chi đầu tư xây dựng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn vốn sự nghiệp. Tổng mức đầu tư căn cứ số lượng mộ trong nghĩa trang và nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu, căn cứ địa cách mạng.

3. Ngân sách trung ương chi hỗ trợ các địa phương trong việc xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ theo quy định của pháp luật.


	Điều 61. Kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ

Phương án 1:

1.

2. Ngân sách Trung ương chi đầu tư xây dựng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và nguồn vốn sự nghiệp ưu đãi người có công với cách mạng. Tổng mức đầu tư căn cứ số lượng mộ trong nghĩa trang và nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu, căn cứ địa cách mạng, không phân biệt cấp hành chính quản lý công trình.

3. Ngân sách trung ương chi hỗ trợ các địa phương trong việc xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ theo quy định của pháp luật từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và nguồn vốn sự nghiệp ưu đãi người có công với cách mạng.

Phương án 2.

2. Ngân sách Trung ương chi đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu, căn cứ địa cách mạng được cơ quan có thẩm quyền công nhận; nghĩa trang quân tình nguyện Việt Nam từ từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung theo dự án đầu tư đã duyệt và các quy định hiện hành.

3. Ngân sách trung ương chi hỗ trợ các địa phương dựng, cải tạo nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn vốn sự nghiệp ưu đãi người có công với cách mạng.
	Bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung.
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	Điều 64

Sửa đổi  Khoản 1 Khoản 2
	Điều 64. Thăm viếng mộ liệt sĩ
1. Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước đối với các trường hợp sau:
a) Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ;
b) Trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;
c) Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.
2. Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.
	Điều 64. Thăm viếng mộ liệt sĩ

1. Cha, mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ hoặc người được các đối tượng trên uỷ quyền được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước đối với các trường hợp sau:

a) Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ hoặc nghĩa trang dòng họ

b) Trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;
c) Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.
2. Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần cho không quá 03 người.
	- Giữ nguyên đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH

- Bổ sung nghĩa trang dòng họ.

	11
	Điều 65

Sửa đổi Khoản 2 
	Điều 65.

1.

2

3


	Điều 65.

1. Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng trong nghĩa trang liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của cha, mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ hoặc người được các đối tượng trên uỷ quyền hoặc người thờ cúng liệt sĩ.
2. Nhà nước hỗ trợ  tiền đi lại và tiền ăn đối với cha, mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ hoặc người được các đối tượng trên uỷ quyền hoặc người thờ cúng liệt sĩ (không quá 03 người)khi di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

3. Không hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ đối với những trường hợp đã được di chuyển theo nguyện vọng của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.
	Giữ nguyên đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH

- Bổ sung nghĩa trang dòng họ.
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